
THÔNG BÁO 

Về việc bán thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của  

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ đang quản lý  

 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công số  15/2017/QH14  được sửa đổi, 

bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15. Luật số 90/2025/: 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

đinh chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 191/2025/QĐ-CTUBND ngày 17 tháng 10 năm 2025 

của Chủ tịch thành phố Hải Phòng về việc ban hành phân cấp quản lý, sử dụng tài 

sản công tại các cơ quan , tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải 

Phòng:  

Căn cứ đề nghị thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của các khoa, phòng; 

Căn cứ biên bản đánh giá hiện trạng tài sản, công cụ dụng cụ ngày 02/4/2026;         

Căn cứ Biên bản xác định giá trị vật liệu thu hồi ngày 05 tháng 6 năm 2026 

của hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ đang quản 

lý; 

Căn cứ Quyết định số  545 /QĐ-TTYT ngày 05/6/2026 của Trung tâm Y tế 

Tứ Kỳ về việc thanh lý Tài sản, công cụ dụng cụ của Trung tâm y tế Tứ Kỳ; 

Căn cứ biên bản Thanh lý Tài sản cố định ngày 08/6/2026; 

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, thông báo việc bán thanh lý tài sản và công cụ dụng 

cụ của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ đang quản lý cụ thể như sau: 

1. Tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý: Có danh mục chi tiết kèm theo.  

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ TỨ KỲ 

  

Số            / TB- TTYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tứ Kỳ, ngày 08 tháng  6  năm  2026 



   2. Giá bán: Giá khởi điểm 42.187.000 đồng/tổng danh mục. ( Số tiền bằng 

chữ: Bốn mươi hai triệu một trăm tám mươi bảy nghìn đồng ) . 

Ghi chú: Mức giá trên là giá tối thiểu để phục vụ việc thanh lý tài sản. Giá trị 

trên đã bao gồm VAT, chi phí tháo dỡ, vận chuyển do người mua chịu. 

3. Hình thức bán: Bán tài sản công theo phương thức chỉ định  thực hiện theo 

quy định tại Điều 27 Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ 

quy đinh chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 

4. Thời gian: Thời hạn thông báo công khai là 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

bắt đầu ra Thông báo. ( Từ 7 giờ 00 phút ngày 08 tháng 6 năm 2026 trước 17 giờ 

ngày 12 tháng 6 năm 2026 ).  

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua xin vui lòng liên hệ Phòng Tổ chức – 

Hành chính, Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, số 40 đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, thành 

phố Hải Phòng (điện thoại: 02203747107 hoặc điện thoại cả nhân 0946112597 gặp 

ông Nguyễn Hữu Bông, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính )./. 

 

Nơi nhận:  

- Ban giám đốc;  

- Lãnh đạo các phòng, khoa thuộc TTYT; 

 - Dán thông báo tại TTYT Tứ Kỳ;  

- Đăng website TTYTTK;  

- Lưu: VT (05b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Mai Ly 

 

 



PHỤ LỤC: TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BÁN THANH LÝ 

Kèm theo Thông báo số          /TB-TTYT ngày 08/6/2026 của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ về việc Thông báo bán thanh lý tài 

sản và công cụ dụng cụ của Trung tâm Y tế Tứ Kỳ đang quản lý 
 

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
 Đơn giá  

( VNĐ ) 

 Giá bán khởi điểm 

 ( VNĐ )  

Hiện trạng sử dụng của thiết 

bị 

1 Điều hòa treo tường Panasonic Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

2 Máy vi tính sách tay Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

3 Máy vi tính ĐNA (BVĐK) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

4 
Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 

(phòng HC_TC) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

5 
Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 

(toàn phòng HC- TC) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

6 Bàn ghế tiếp bệnh nhân Trung tâm Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

7 
Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 

(HC_TC) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

8 Máy điều hoà (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

9 
Bộ máy tính ĐNA cho hệ thống gọi số tự 

động (BVĐK) 
Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

10 
Điều hòa treo tường SUMIKURA 12000 

( TĐg) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

11 Điều hòa treo tường Samikura (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

12 Máy vi tính Sam Sung( XN) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

13 
Máy xét nghiệm huyết học Shenzhen 

Mindray mod BC-3200 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



14 
Máy phân tích sinh hóa tự động 200 

test/h COMBI 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

15 
máy XN sinh hóa tự động >180TEST/h 

(sphera) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

16 
Máy đo điện giải 3 thông số Na+ ,K+ , 

CL - điện cực chọn lọc ion 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

17 Máy li tâm máu 12 cóng Cái 1 84.000 84.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

18 Máy điều hoà Funiki (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

19 Máy điều hoà (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

20 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 

F321HD khoa dược 
Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

21 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU  

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

22 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU 

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

23 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU 

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

24 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU 

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

25 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU 

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

26 
Máy tính để bàn FPT ELEAD PG2 ( 

khoa ngoại) 
Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

27 Máy điều hoà Funiki (BVDK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

28 Máy điều hoà (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

29 
Nồi Hấp tiệt trùng Model LS - 100LJ ( 

khoa KCNK - Dược) 
Cái 1 595.000 595.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

30 Tủ sấy UN75 Memmert Cái 1 462.000 462.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



31 Điều hoà Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

32 Điều hoà 9000 BTU Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

33 
Điều hòa LG 18000BTU model 

LSKL860HR 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

34 Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

35 Điều hòa treo tường Daikin 12000( XN) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

36 
Điều hòa treo tường SUMIKURA 

18000( VP) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

37 Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

38 
Điều hóa treo tường Panasonic CU/CS-

YC12RKH-8 (BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

39 Máy vi tính Đông nam á+ máy in Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

40 Máy vi tính để bàn(BVĐK) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

41 Máy vi tính Sam Sung (BVĐK) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

42 Máy vi tính để bàn (BVĐK ) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

43 Máy tính ĐNA (BVĐK) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

44 Điều hoà Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

45 Điều hoà Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

46 Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

47 Máy điều hòa (BVĐK) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



48 Điều hòa phòng giao ban (HCTH) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

49 Điều hòa 2 chiều 12BTU ( Trung tâm ) Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

50 Máy điều hòa nhiệt đô XN Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

51 
Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 12000BTU 

(BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

52 Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

53 Điều hòa nhiệt độ DAIKIN 9000BTU Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

54 
Ti vi Samsung 4K 43inch (khoa 

CSSKSS) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

55 Điều hoà Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

56 Xe đẩy cáng bệnh nhân Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

57 Smart tivi Casper 4K 55inch 55U G6000 Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

58 Điều hòa treo tường Panasonic Cái 1 1.000.000 1.000.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

59 Bàn kéo nắn cột sống Cái 1 700.000 700.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

60 Máy massage toàn thân (khoa YHCT) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

61 
Smart tivi Casper 4K 55inch 55U 

G6000(toàn) 
Cái 1 200.000 200.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

62 
Điều hòa treo tường panasonic CU/CS-

YC12RKH-8( Bác sỹ trực) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

63 
Điều hòa treo tường panasonic CU/CS-

YC12RKH-8 (BVĐK) 
Cái 1 1.000.000 1.000.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

64 Máy vi tính để bàn ( TTDS) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



65 
Máy lọc nước tinh khiết (khoa ĐY - 

PHCN Cơ sở I) 
Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

66 
Máy vi tính đồng bộ Dell (Khoa 

KSDB/HIV) 
Cái 1 150.000 150.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

67 Bàn giao ban Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

68 Máy in Brother HL-L2321D Cái 1 50.000 50.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

69 Tivi TLC 32 inch + giá treo  Cái 1 120.000 120.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

70 Máy in nhiệt Canon Cái 1 50.000 50.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

71 Ghế xoay Hòa phát 704B Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

72 Máy bơm nước Submersible Pu  Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

73 Thang nhôm chữ A (3m) Việt Pháp  Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

74 Máy khoan bê tông Makita  Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

75 Máy khoan pin3 trong 1 Makita  Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

76 Máy cắt cầm tay Matita Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

77 Máy bảo dưỡng điều hòa SU8L Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

78 Bộ loe ống đồng lệch tâm YFT -808-b Cái 1 20.000 20.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

79 
Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 

 Stanley 14 chiếc 87-036 
Cái 1 20.000 20.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

80 Áo trùm vệ sinh điều hòa  Cái 1 1.000 1.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

81 Kìm cách điện WIHA  Cái 3 5.000 15.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



82 Tua vít cách điện INGCO Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

83 Bút thử điện STANLEY Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

84 Kéo cắt ống nhựa PVC Kendo  Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

85 Búa nhổ đinh TOPTUL Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

86 Loa không dây Shidu SD Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

87 Máy in Canon 6230 Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

88 Quạt treo tường T.Nhất Cái 1 5.000 5.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

89 Tivi TLC 32 inch + giá treo  Cái 1 50.000 50.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

90 Quạt trần cánh nhôm điện cơ Thống nhất  Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

91 Bình nóng lạnh 20L Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

92 Bình nóng lạnh 20L Cái 1 200.000 200.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

93 
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Yuwell 

YE650D B21002001354 
Cái 1 30.000 30.000 

Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

94 Quạt treo tường  Cái 1 10.000 10.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

95 Ghế xoay Inox Cái 3 30.000 90.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

96 Máy vi tính (Hằng) Cái 1 150.000 150.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

97 Máy vi tính Cái 3 150.000 450.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

98 Bàn vi tính Cái 4 10.000 40.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 



99 Màn hình SamSung 22,5in Cái 1 30.000 30.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

100 HDD Western 1TB Cái 1 10.000 10.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

101 Cửa nhôm phòng Giao ban Cái 1 20.000 20.000 
Hết khấu hao. Hỏng  

không sử dụng được 

  Tổng cộng       42.187.000   
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